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3 4 5 6 7 8

A Dự toán chi Ngân sách nhà nước        9.489.600     1.286.000        962.500     2.000.000     1.039.200           1.022.000        1.016.000             2.163.900 

1 Sự nghiệp kinh tế        9.489.600     1.286.000        962.500     2.000.000     1.039.200           1.022.000        1.016.000             2.163.900 

1.1
Chi thường xuyên không giao tự chủ (Loại 280 - 

Khoản 281 - Nguồn 12) 
     9.489.600   1.286.000      962.500   2.000.000   1.039.200        1.022.000      1.016.000           2.163.900 

- Hỗ trợ hệ thống máy chế biến lúa gạo      340.000 

- Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất lúa gạo      600.000 

- Nuôi cua xanh thâm canh hai giai đoạn      346.000 

-
Hỗ trợ phát triên nuôi ong mật sú vẹt tại HTX 

Sản xuất và tiêu thụ mật ong sú vẹt Kim Sơn
     500.000 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chương: 412

 Mẫu biểu số 49 

 Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

                   (Kèm theo Quyết định số            ngày              /8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Nội dung Tổng số

Đơn vị: 1.000 đồng
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STT Nội dung Tổng số

-
Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi, vỗ béo bò 

lai 3B hàng hóa
     462.500 

-

Mô hình nuôi ong lấy mật trong vườn hộ, rừng 

trồng trên địa bàn thôn Nga 3, xã Cúc Phương, 

huyện Nho Quan

     439.200 

-
Hỗ trợ chế biến sản phẩm Trà hoa vàng Cúc 

Phương
     600.000 

-
Hỗ trợ nuôi Ốc nhồi (Ốc bươu đồng) thương 

phẩm
        320.000 

- Hỗ trợ phát triển nuôi cá chuối hoa trong ao         396.000 

- Hỗ trợ máy tuốt vỏ gai xanh         300.000 

- Nuôi đặc sản cá chuối hoa tại huyện Nho Quan              500.000 

- Phát triển nuôi đặc sản Baba gai              388.000 

-
Phát triển con nuôi đặc sản tôm càng xanh trên 

địa bàn huyện Kim Sơn
490.500
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STT Nội dung Tổng số

- Dự án nuôi thâm canh đặc sản Tôm sú 497.400

-
Phát triển sản phẩm đặc sản ốc nhồi tại huyện 

Yên Mô
288.000

-
Hỗ trợ vùng trồng ngô ngọt đảm bảo an toàn 

thực phẩm phục vụ chế biến công nghiệp
          252.000 

-
Hỗ trợ trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ 

cao đảm bảo an toàn thực phẩm
          100.000 

-

Phát triển sản phẩm đặc sản (cá trắm đen) theo 

hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn thực 

phẩm

470.000

-
Hỗ trợ máy sấy trong sơ chế, bảo quản hạt sen 

nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
200.000

-
Dự án hỗ trợ nuôi cua xanh thâm canh hai giai 

đoạn
     500.000 

-
Dự án hỗ trợ nuôi chạch sụn thương phẩm trong 

ao nổi
     500.000 
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STT Nội dung Tổng số

- Dự án nuôi ếch thâm canh trong lồng lưới      500.000 

-
Dự án hỗ trợ nuôi ba ba thương phẩm theo 

hướng VietGAP
     500.000 
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